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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của độ mặn và thức ăn đến hiệu quả sinh sản của ngao móng tay lớn (Solen 

grandis) trong điều kiện nuôi vỗ nhằm xác định điều kiện tối ưu cho sản xuất giống nhân tạo. Thí nghiệm bố trí ngẫu 

nhiên hoàn toàn với bốn nghiệm thức độ mặn (15, 20, 25 và 30‰) và năm nghiệm thức thức ăn (ba loài vi tảo đơn 

lẻ, hỗn hợp theo tỷ lệ 1:1:1 và tảo thương mại), mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần. Ngao bố mẹ được nuôi 30-45 ngày ở 

điều kiện kiểm soát và kích thích sinh sản bằng sốc nhiệt kết hợp sốc độ mặn. Kết quả cho thấy độ mặn 25‰ và 

thức ăn hỗn hợp vi tảo tươi cho hiệu suất cao nhất, với tỷ lệ sống 73,67 ± 2,89% và 77,30 ± 2,89%, tham gia sinh 

sản 67,02 ± 3,13% và 70,48 ± 3,43%, thụ tinh 76,00 ± 4,36% và 76,50 ± 2,6% và ấu trùng chữ D 69,47 ± 4,27% và 

69,60 ± 4,13%. Sức sinh sản đạt 82,32 ± 2,11 × 10
4
 và 79,56 ± 5,56 × 10

4
 trứng/con cái (P >0,05). Hỗn hợp tảo 

thương mại có thể thay thế tạm thời tảo tươi. Kết quả nghiên cứu đã xác định độ mặn 25 ± 1‰ và thức ăn là hỗn 

hợp ba loài tảo tươi, phù hợp cho nuôi vỗ ngao bố mẹ, góp phần tạo cơ sở khoa học để quy trình sản xuất giống 

ngao móng tay lớn. 

Từ khóa: Solen grandis, nuôi vỗ bố mẹ, độ mặn, thức ăn vi tảo, sinh sản nhân tạo. 

Effects of Salinity and Microalgal Diets on Reproductive Performance  
of Broodstock Solen grandis under Controlled Conditioning 

ABSTRACT 

This study evaluated the effects of salinity and diet on the reproductive performance of broodstock razor clam 

(Solen grandis) under conditioning conditions to determine optimal parameters for artificial seed production. Two single-

factor experiments were conducted using a completely randomized design (CRD), including four salinity treatments (15, 

20, 25, and 30‰) and five dietary treatments (three single-species microalgae, a mixed diet at a 1:1:1 ratio, and a 

commercial algal diet), each with three replicates. Broodstock were conditioned for 30-45 days under controlled 

conditions, and spawning was induced by combined thermal and salinity shocks. Results showed that a salinity of 25‰ 

and a mixed live microalgal diet yielded the highest reproductive performance, with survival rates of 73.67 ± 2.89% and 

77.30 ± 2.89%, spawning participation rates of 67.02 ± 3.13% and 70.48 ± 3.43%, fertilization rates of 76.00 ± 4.36% 

and 76.50 ± 2.60%, and D-larval rates of 69.47 ± 4.27% and 69.60 ± 4.13%, respectively. Realized fecundity reached 

82.32 ± 2.11 × 10
4
 and 79.56 ± 5.56 × 10

4
 eggs per female (P >0.05). The commercial algal mixture could temporarily 

serve as a substitute for live microalgae. These findings identified salinity of 25 ± 1‰ and mixed live microalgae as 

suitable conditions for broodstock conditioning and artificial seed production. 

Keywords: Solen grandis, broodstock conditioning, salinity, microalgae diet, artificial reproduction. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngao móng tay lĉn (Solen grandis Dunker, 

1861) là loài thþy đặc sân phân bø chþ yếu Ċ 

vùng triều cĄa sông ven biển Tây Thái Bình 

Dāćng, bao g÷m Việt Nam. Loài này có giá trð 
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kinh tế cao nhĈ thðt thćm ngon và giàu dinh 

dāċng, nhāng ngu÷n lČi tĆ nhiên đang suy giâm 

nghiêm trõng do khai thác quá măc (Đú Quang 

Trung & cs., 2023; Đú Công Thung, 2015). Sân 

xuçt giøng nhân täo là giâi pháp bền vąng, 

trong đò giai đoän nuôi vú ngao bø mẹ quyết 

đðnh chçt lāČng trăng, tinh trùng và çu trùng, 

cò tác đûng rçt lĉn đến câ quá trình sân xuçt 

giøng nhân täo (Helm & Bourne, 2004). 

Ngao móng tay bø mẹ ngoài tĆ nhiên có 

tuyến sinh dĀc phát triển khöng đ÷ng đều, chðu 

ânh hāĊng lĉn tĂ đû mặn và thăc ën thay đùi 

theo mùa täi vùng triều cĄa sông. Nghiên cău 

trên loài Solen tāćng tĆ cho thçy đû mặn và 

dinh dāċng vi tâo ânh hāĊng mänh đến thành 

thĀc sinh dĀc và sinh sân (Liu & cs., 2018; Li & 

cs., 2010; Wu & cs., 2025). Täi Việt Nam, nghiên 

cău về giøng Solen chāa cò nhiều, đặc biệt là về 

loài Solen grandis, chî có mût vài tài liệu liên 

quan đến ngu÷n lČi đûng vêt thân mềm vùng bãi 

triều có nhíc đến sĆ phân bø cþa chúng, nghiên 

cău sâu về ânh hāĊng cþa đû mặn và thăc ën 

đến hiệu suçt sinh sân ngao bø mẹ trong điều 

kiện nuôi vú nhân täo chāa cò cöng trình nào 

công bø. Xuçt phát tĂ thĆc tiễn đò, nghiên cău 

đāČc thĆc hiện nhìm xác đðnh ngāċng đû mặn 

và loäi thăc ën tøi āu để nâng cao hiệu quâ sinh 

sân cþa ngao móng tay lĉn bø mẹ (S. grandis) 

trong điều kiện nhân täo, tĂ đò cung cçp cć sĊ 

khoa hõc để xây dĆng kỹ thuêt nuôi vú ngao bø 

mẹ trong sân xuçt giøng nhân täo täi Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm  

Thí nghiệm đāČc thĆc hiện tĂ tháng 6 đến 

tháng 12 nëm 2025 täi Cć sĊ thĆc nghiệm Viện 

Khoa hõc Công nghệ Nëng lāČng và Möi trāĈng, 

Đ÷ Sćn, Hâi Phòng (Nay là Phân viện Hâi 

dāćng hõc täi Hâi Phòng). 

2.2. Vật liệu  

Ngao móng tay bø mẹ đāČc thu tĂ bãi triều 

Hâi Phñng thöng qua ngā dån khai thác bìng 

cách đào tay, vào müa sinh sân cþa ngao móng 

tay tĂ tháng 6 đến tháng 8 nëm 2025. Ngao 

mòng tay đāČc vên chuyển về phòng thí nghiệm, 

đāČc nuôi thuæn hóa trong bể xi mëng vĉi điều 

kiện đû mặn tāćng đāćng vĉi đû mặn vùng phân 

bø cþa ngao (24‰) trong vòng 01 tuæn. LĆa chõn 

nhąng con khóe mänh không bð vċ dêp để làm 

thí nghiệm. 

Thí nghiệm đû mặn: 360 cá thể (chiều  

dài vó trung bình 96,11 ± 9,32mm; khøi lāČng 

30,19 ± 13,6g). 

Thí nghiệm thăc ën: 300 cá thể (chiều  

dài vó trung bình 94,07 ± 8,59mm; khøi lāČng 

29,98 ± 11,3g). 

2.3. Thiết kế thí nghiệm 

2.3.1. Ảnh hưởng của độ mặn  

Cć sĊ lĆa chõn các ngāċng đû mặn làm thí 

nghiệm dĆa trên sĆ xuçt hiện thāĈng xuyên cþa 

các ngāċng đû mặn täi các bãi ngao móng tay 

lĉn bø mẹ phân bø ngoài tĆ nhiên vào mùa sinh 

sân đã quan tríc đāČc, cÿng nhā tài liệu tùng 

quan về ngāċng đû mặn mà ngao móng tay có 

thể chðu đĆng, để thiết kế ngāċng đû mặn thí 

nghiệm (Lê Vën Nam & cs., 2019) .  

Thí nghiệm đāČc bø trí thành 4 nghiệm 

thăc cho các ngāċng đû mặn 15; 20; 25 và  

30 ± 1‰, thĆc hiện trong các bể composite có thể 

tích 1 m3/bể (D × h = 1,2m × 0,9m). Múi nghiệm 

thăc đāČc lặp läi 3 læn. ThĈi gian theo dõi thí 

nghiệm 30-45 ngày/læn thí nghiệm (tùy măc đû 

thành thĀc cþa ngao đāa vào làm thí nghiệm, 

khi kiểm tra ngao đāa vào nuöi vú có tỷ lệ sø con 

có tuyến sinh dĀc (TSD) Ċ giai đoän II nhiều  

(> 50%) thì thĈi gian nuôi vú dài và ngāČc läi, 

cho đến khi kiểm tra TSD cþa ngao có tỷ lệ sø 

con giai đoän III > 50% thì dĂng theo dõi thí 

nghiệm để tiến hành kích thích sinh sân). CĀ 

thể, læn lặp 1 là 45 ngày, læn lặp 2 là 35 ngày, 

læn lặp 3 là 30 ngày. Mêt đû ngao thí nghiệm  

30 con/bể. Ở múi bể, ngao móng tay bø mẹ đāČc 

đánh dçu sø thă tĆ trên vó bìng sćn, để thuên 

tiện trong việc theo dôi, đánh giá. Bø trí thí 

nghiệm mût nhân tø. Tçt câ các yếu tø môi 

trāĈng nền phi thí nghiệm khác nhā nhiệt đû 

duy trì 27-29°C, pH 7,9-8,5, DO > 5mg O2/l, sĀc 

khí liên tĀc, thay nāĉc 50% 01 læn/ngày vào buùi 

chiều, thăc ën đāČc bø trí hoàn toàn giøng nhau 
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trong cüng điều kiện. Trong các lô thí nghiệm đû 

mặn, các loäi thăc ën đāČc sĄ dĀng nhā nhau để 

cho ngao móng tay lĉn ën hàng ngày là các loài 

vi tâo Nannochloropsis sp., Isochrysis sp. và 

Chaetoceros sp. đāČc nuôi và thu sinh khøi. Mêt 

đû tâo tāći các loäi duy trì 1,5 × 105 - 2,0 × 105 tế 

bào/ml. SĄ dĀng cüng phāćng pháp kích thích 

sinh sân bìng cách søc nhiệt, nhiệt đû nāĉc 

trong bể kích thích chênh lệch 8-10°C (tëng và 

giâm) so vĉi nhiệt đû nāĉc trong bể đẻ. Điều 

kiện möi trāĈng bể cho đẻ và nuôi çu trùng 

tāćng đāćng nhau giąa các lô thí nghiệm (nhiệt 

đû 28°C, đû mặn 25‰) để đánh giá tỷ lệ sinh 

sân và chçt lāČng çu trùng.  

2.3.2. Ảnh hưởng của thức ăn 

Múi loài thân mềm läi có nhąng loäi thăc ën 

phù hČp khác nhau. DĆa trên các loäi thăc ën 

đã đāČc nghiên cău, sĄ dĀng để nuôi mût sø loài 

đûng vêt thân mềm hai mânh vó đät kết quâ tøt 

(Lê Xân & cs., 2009), tiến hành các thí nghiệm 

về thăc ën để xác đðnh loäi thăc ën phü hČp 

nuôi vú ngao móng tay lĉn bø mẹ. 

Nëm nghiệm thăc thăc ën đã đāČc tiến hành 

thí nghiệm nuôi vú ngao móng tay bø mẹ để tìm 

ra loäi thăc ën phü hČp nhçt để sĄ dĀng trong 

việc nuôi vú ngao móng tay bø mẹ (Bâng 1). 

Bø trí thí nghiệm trong các bể nuôi 1m3  

(D × h = 1,2m × 0,9m). Mêt đû: 20 con/bể. Múi 

nghiệm thăc đāČc lặp läi 3 læn. ThĈi gian theo 

dõi thí nghiệm 30-45 ngày/læn thí nghiệm (tùy 

măc đû thành thĀc cþa ngao đāa vào làm thí 

nghiệm, khi kiểm tra ngao đāa vào nuöi vú có tỷ 

lệ sø con TSD Ċ giai đoän II nhiều > 50% thì thĈi 

gian nuôi vú dài và ngāČc läi, cho đến khi kiểm 

tra TSD cþa ngao có tỷ lệ sø con giai đoän  

III > 50% thì dĂng theo dõi thí nghiệm để tiến 

hành kích thích sinh sân). CĀ thể, læn lặp 1 là 45 

ngày, læn lặp 2 là 40 ngày, læn lặp 3 là 30 ngày. 

Các yếu tø möi trāĈng nền phi thí nghiệm đāČc 

điều chînh đ÷ng nhçt, nhiệt đû duy trì 27-29°C, 

đû mặn: 25‰; pH 7,9-8,5, DO > 5mg O2/l. sĀc 

khí liên tĀc, thay nāĉc 50% 01 læn/ngày vào buùi 

chiều. Kích thích sinh sân bìng søc nhiệt  

đû (30-32°C) và søc đû mặn nhẹ (Helm & 

Bourne, 2004). 

Cho ën hàng ngày: Tâo tāći, ngu÷n tâo 

giøng đāČc lçy tĂ Viện Khoa hõc Thþy sân Việt 

Nam (cć sĊ Cát Bà - Hâi Phñng) để nuôi sinh 

khøi. Mêt đû tâo tāći các loäi cho ën ngày 2 læn, 

duy trì 1,5 × 105 - 2,0 × 105 tế bào/ml. Tâo 

thāćng mäi là các loài tâo dð dāċng 

(Schizochytrium sp.), vi tâo biển (Isochrysis sp., 

Cheatoceros sp.) däng sệt đāČc quay li tâm thu 

sinh khøi do Viện Khoa hõc Thþy sân Việt Nam 

(cć sĊ Hâi Phòng) cung cçp, cho ën 2 læn/ngày 

vĉi liều lāČng 20-30 g/m3 (Tāćng đāćng 1,5 × 105 

- 2,0 × 105 tế bào/ml). 

2.4. Thu thập và xử lý số liệu 

Yếu tø möi trāĈng (nhiệt đû, pH, DO, đû 

mặn) đāČc đo 2 læn/ngày bìng máy WQC-22A 

(TOA, Nhêt). Thu trăng và çu trùng bìng vČt 

lāĉi 40µm. Quan sát và đếm bìng kính hiển vi 

soi nùi LEICA đû phòng đäi 40x và bu÷ng đếm 

Neubauer 1ml. Đo kích thāĉc vó bìng thāĉc 

Mitutoyo (0,01mm), khøi lāČng ngao bìng cân 

Adam AQT-200 (0,1g). 

Các chî tiêu đánh giá sinh sân cþa ngao 

móng tay lĉn đāČc tính toán nhā sau: 

Tỷ lệ søng (TLS) (%) = (Sø con còn søng  

sau khi kết thúc thí nghiệm/Sø con thâ ban  

đæu) × 100. 

Tỷ lệ thành thĀc sinh dĀc (TLTTSD) (%) = 

Sø con thành thĀc sinh dĀc (giai đoän III-IV)/Sø 

con quan sát × 100.  

TLTTSD đāČc thu méu ngéu nhiên để mù 

và quan sát tuyến sinh dĀc, tính toán trāĉc khi 

kích thích sinh sân ngao móng tay lĉn. 

Tỷ lệ tham gia sinh sân (TLTGSS) (%) = 

100 × (Sø lāČng con tham gia sinh sân/Sø con 

đāa vào kích thích). 

Săc sinh sân thĆc tế trung bình (SSS) = 

Tùng sø lāČng trăng thu đāČc/Sø con cái tham 

gia sinh sân. 

Tỷ lệ thĀ tinh (TLTT) (%) = 100 × (Sø lāČng 

trăng thĀ tinh/Sø lāČng trăng quan sát). 

Tỷ lệ sinh sân hiệu quâ (TLSSHQ) (hình 

thành çu trùng chą D – veliger) (%) = 100 × (Sø 

lāČng çu trùng chą D/Sø lāČng trăng thĀ tinh). 
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 Bảng 1. Nghiệm thức sử dụng thức ăn trong thí nghiệm 

Nghiệm thức Loại tảo Tỷ lệ (%) 

NT1 Nannochloropsis sp. tươi 100 

NT2 Isochrysis sp. tươi 100 

NT3 Cheatoceros sp. tươi 100 

NT4 Nanochloropsis sp., Isochrysis sp.; Cheatoceros sp. tươi 100/3:100/3:100/3 (1:1:1) 

NT5 Schizochytrium sp, Isochrysis sp., Cheatoceros sp. (tảo thương mại dạng sệt tự 
phối trộn 1:1:1). 

100 

Ghi chú: NT1, 2, 3 và 4 sử dụng thức ăn là các loài vi tâo nuôi sinh khối, cho ăn tươi. NT5 sử dụng tâo bán sẵn 

trên thị trường, chủ động cung cấp thức ăn cho quá trình nuôi.  

Bảng 2. Biến động của yếu tố môi trường trong các thí nghiệm  

Chỉ tiêu Đơn vị đo 
Nghiệm thức thí nghiệm 

15 ± 1‰ 20 ± 1‰ 25 ± 1 ‰ 30 ± 1‰ 

pH 1-14 8,17 ± 0,17 8,11 ± 0,19 8,14 ± 0,28 8,12 ± 0,15 

Nhiệt độ °C 28,44 ± 0,12 28,38 ± 0,18 28,66 ± 0,14 28,36 ± 0,19 

DO mg/l 6,45 ± 0,31 6,22 ± 0,44 6,28 ± 0,32 6,38 ± 0,27 

 

Tỷ lệ thĀ tinh, tỷ lệ sinh sân hiệu quâ đāČc 

lçy méu ngéu nhiên täi bể đẻ 500ml, sau đò 

khuçy đều, lçy 1ml. Lặp läi ba læn để tính trung 

bình. Mêt đû trăng và çu trüng đāČc xác đðnh 

bìng bu÷ng đếm Neubauer dāĉi kính hiển vi 

quang hõc Ċ đû phòng đäi 400x. Sø lāČng cá thể 

đāČc tính theo công thăc: N = n × 104 - trong đò: 

N là mêt đû cá thể (cá thể/ml), n là sø cá thể 

đếm đāČc trong bu÷ng đếm. 

Chçt lāČng çu trüng đāČc xác đðnh bìng 

cách theo dôi, đánh giá câm quan quá trình vên 

đûng, sĄ dĀng thăc ën cþa çu trùng. 

Sø liệu đāČc thể hiện bìng giá trð trung 

bình ± SD (đû lệch chuèn) sĄ dĀng công cĀ 

thøng kê mô tâ và Anova mût nhân tø để phân 

tích sø liệu trên Microsoft Office Excel 2013. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của độ mặn đến hiệu suất 

sinh sản của ngao móng tay lớn bố mẹ 

3.1.1. Biến động các yếu tố môi trường 

trong các lô thí nghiệm 

Kết quâ theo dõi biến đûng các yếu tø môi 

trāĈng trong các lô thí nghiệm ânh hāĊng cþa 

đû mặn đến sinh sân cþa ngao móng tay lĉn 

đāČc thể hiện Ċ bâng 2. 

Qua theo dõi yếu tø möi trāĈng trong các lô 

thí nghiệm, giá trð cþa yếu tø möi trāĈng trong 

các lô thí nghiệm luön đāČc điều chînh, ít có sĆ 

biến đûng lĉn giąa các nghiệm thăc thí nghiệm 

và phù hČp vĉi đặc điểm sinh hõc cþa loài. SĆ 

tāćng đ÷ng về yếu tø möi trāĈng giąa các nghiệm 

thăc cho phép loäi trĂ ânh hāĊng cþa các biến 

nền đến chî tiêu sinh sân trong quá trình thí 

nghiệm, không gây sai lệch và đâm bâo đû tin cêy 

cho việc đánh giá ânh hāĊng cþa yếu tø đû mặn. 

3.1.2. Hiệu suất sinh sản của ngao móng 

tay lớn ở các ngưỡng độ mặn  

Kết quâ sinh sân cþa ngao móng tay lĉn Ċ 

các ngāċng đû mặn đāČc thể hiện Ċ bâng 3. 

Đû mặn là yếu tø möi trāĈng quan trõng 

ânh hāĊng đến hiệu suçt sinh sân cþa ngao 

móng tay lĉn (Solen grandis). Kết quâ cho thçy 

ngāċng đû mặn 25‰ đät tỷ lệ søng cao nhçt 

(73,67 ± 2,89%), không khác biệt cò ý nghïa 

thøng kê so vĉi 20‰ và 30‰ (P >0,05), nhāng 

cao hćn đáng kể so vĉi 15‰ (55,67 ± 5,77%,  

P <0,05). Đû mặn 25-30‰ cho tỷ lệ søng > 70%, Ċ 

đû mặn này phù hČp vĉi điều kiện tĆ nhiên mùa 

sinh sân täi vùng triều cĄa söng (đû mặn thāĈng 

dao đûng tĂ 24-30‰) vào tháng 5 đến tháng 8. 

Đû mặn thçp (15‰) bít đæu gåy stress, tëng tiêu 

thĀ nëng lāČng để duy trì cân bìng nûi môi, giâm 
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tỷ lệ søng và chçt lāČng sinh sân, kết quâ này 

phù hČp vĉi nghiên cău cþa Wu & cs. (2025). 

Tỷ lệ thành thĀc sinh dĀc cao nhçt Ċ  

25‰ (68,67 ± 1,96%), giâm rõ rệt Ċ 15‰  

(59,67 ± 5,15%, P <0,05). Đû mặn 25-30‰ hú trČ 

phát triển tuyến sinh dĀc tøt hćn, tāćng tĆ nhā 

khuyến cáo 25-35‰ cho nuôi vú bø mẹ các loài 

Solen (Liu & cs., 2018; Li & cs., 2010). Tỷ lệ tham 

gia sinh sân đät cao nhçt Ċ 25‰ (67,02 ± 3,13%), 

thçp nhçt Ċ 15‰ (47,33 ± 4,66%, P <0,05), cho 

thçy đû mặn thçp làm giâm khâ nëng đáp ăng 

kích thích sinh sân. 

Tỷ lệ thĀ tinh cao nhçt Ċ 25‰ (76,00 ± 4,36%), 

giâm mänh Ċ 15‰ (51,67 ± 3,51%, P <0,05). Tỷ 

lệ sinh sân hiệu quâ (hình thành çu trùng chą 

D) đät cao nhçt Ċ 25‰ (69,47 ± 4,27%), thçp 

nhçt Ċ 15‰ (55,6 ± 3,17%, P <0,05). Ấu trùng tĂ 

đû mặn 25-30‰ vên đûng mänh, lõc thăc ën tøt; 

Ċ 15‰, çu trùng yếu, hao hĀt cao. Đû mặn chþ 

yếu ânh hāĊng đến chçt lāČng sinh sân (thĀ 

tinh, hình thành çu trüng) hćn sø lāČng trăng. 

Ngāċng dāĉi 20‰ không phù hČp cho nuôi vú 

dài ngày, ngao sẽ yếu và sinh sân kém. 

3.2. Ảnh hưởng của thức ăn đến hiệu suất 

sinh sản của ngao móng tay lớn 

3.2.1. Biến động của yếu tố môi trường 

trong các lô thí nghiệm ảnh hưởng của 

thức ăn 

Kết quâ theo dõi biến đûng cþa yếu tø môi 

trāĈng trong các lô thí nghiệm ânh hāĊng cþa 

thăc ën đến hiệu suçt sinh sân cþa ngao móng tay 

bø mẹ trong điều kiện nuôi vú, thể hiện Ċ bâng 4. 

Trong thí nghiệm thăc ën, yếu tø môi 

trāĈng luön đāČc kiểm soát, giá trð trung bình 

tāćng đøi đ÷ng nhçt giąa các nghiệm thăc, cùng 

vĉi đû lệch chuèn thçp, phân ánh tính ùn đðnh 

cao cþa điều kiện nuôi vú trong toàn bû hệ thøng 

thí nghiệm. Việc duy trì ùn đðnh các yếu tø môi 

trāĈng nền trong thí nghiệm thăc ën cò ý nghïa 

quyết đðnh trong việc nång cao đû tin cêy cþa 

kết quâ. NhĈ đò, ânh hāĊng cþa yếu tø dinh 

dāċng đāČc tách biệt rõ ràng khói tác đûng tĂ 

möi trāĈng, cho phép đánh giá chính xác vai trñ 

cþa tĂng loäi thăc ën đøi vĉi hiệu suçt sinh sân 

cþa ngao bø mẹ. 

Bảng 3. Hiệu suất sinh sản của ngao móng tay lớn trong điều kiện thí nghiệm 

Chỉ tiêu  
theo dõi 

Đơn vị tính 
Nghiệm thức thí nghiệm 

15 ± 1‰ 20 ± 1‰ 25 ± 1 ‰ 30 ± 1‰ 

TLS % 55,67
 a
 ± 5,77 67,33

 ab
 ± 5,00 73,67

 b
 ± 2,89 71,33

 b
 ± 5,89

 
 

TLTTSD % 59,67
 a
 ± 5,15 65,32

 ab
 ± 3,17

 
 68,67

 b
 ± 1,96 66,93

 b
 ± 4,58

 
 

TLTGSS % 47,33
 a
 ± 4,66 62,57

 b
 ± 3,27 67,02

 b
 ± 3,13 65,09

 b
 ± 3,21

 
 

TLTT % 51,67
 a
 ± 3,51 68,33

 b
 ± 5,51 76,00

 b
 ± 4,36 72,33

 b
 ± 6,02 

TLSSHQ % 55,6
 a
 ± 3,17 66,87

 ab
 ± 2,97 69,47

 b
 ± 4,27 68,67

 b
 ± 4,33

 
 

SSSTT Vạn trứng/cá thể cái 80,51ᵃ ± 3,21 81,12ᵃ ± 2,62 82,32ᵃ ± 2,11 82,14ᵃ ± 3,31 

Chất lượng 
ấu trùng 

Cảm quan Hoạt động yếu, lọc 
thức ăn kém 

Hoạt động vừa phải, 
lọc thức ăn tốt 

Hoạt động mạnh, 
lọc thức ăn tốt 

Hoạt động mạnh, 
lọc thức ăn tốt 

Ghi chú: Số liệu có chữ cái khác nhau trong cùng một hàng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Số liệu có chữ cái giống nhau trong cùng một hàng cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P >0,05). 

Bảng 4. Biến động của yếu tố môi trường  

trong các lô thí nghiệm ảnh hưởng của thức ăn  

Nghiệm thức pH (1-14) Nhiệt độ (°C) DO (mg O2/l) 

NT1 8,20 ± 0,18 28,73 ± 0,17 6,40 ± 0,28 

NT2 8,25 ± 0,22 28,53 ± 0,18 6,30 ± 0,39 

NT3 8,17 ± 0,20 28,66 ± 0,17 6,30 ± 0,24 

NT4 8,24 ± 0,24 28,68 ± 0,18 6,38 ± 0,23 

NT5 8,17 ± 0,24 28,51 ± 0,19 6,34 ± 0,23 
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Bảng 5. Hiệu quả sinh sản của ngao móng tay lớn trong điều kiện thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
theo dõi 

Đơn vị tính 
Nghiệm thức thí nghiệm 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

TLS % 63,33
c
 ± 2,8 68,33

b
 ± 5,77 66,67

b
 ± 2,89 73,33

a
 ± 2,89 68,33

b
 ± 2,89 

TLTTSD % 58,12ᶜ ± 7,4 66,15ᵇᶜ ± 5,33 65,20ᵇᶜ ± 6,98 77,30
a
 ± 3,51 68,10

b
 ± 4,69 

TLTGSS % 52,78ᶜ ± 6,1 63,25
b
 ± 2,96 60,07

b
 ± 6,10 70,48

a
 ± 3,43 65,93

b
 ± 2,86 

TLTT % 66,67
b
 ± 1,5 69,33

b
 ± 3,79 67,00

b
 ± 2,65 76,50

a
 ± 2,60 70,17

b
 ± 4,31 

TLSSHQ % 58,17ᶜ ± 2,0 64,23
b
 ± 2,80 63,67

b
 ± 3,06 69,60

a
 ± 4,13 65,57

b
 ± 3,09 

SSSTT Vạn trứng/cá thể cái 61,11ᶜ ± 3,47 69,12
b
 ± 5,15 62,66ᶜ ± 4,87 79,56

a
 ± 5,56 71,86

b
 ± 6,25 

Chất lượng 
ấu trùng 

Cảm quan Hoạt động 
bình thường, 
lọc thức ăn tốt 

Hoạt động bình 
thường, lọc 
thức ăn tốt 

Hoạt động 
mạnh, lọc thức 
ăn tốt 

Hoạt động 
mạnh, lọc thức 
ăn tốt 

Hoạt động bình 
thường, lọc 
thức ăn tốt 

Ghi chú: Số liệu có chữ cái khác nhau trong cùng một hàng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05), 

Số liệu có chữ cái giống nhau trong cùng một hàng cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P >0,05). 

3.2.2. Hiệu suất sinh sản của ngao móng 

tay lớn sử dụng thức ăn khác nhau 

Kết quâ sinh sân cþa ngao móng tay lĉn sĄ 

dĀng các loäi thăc ën khác nhau đāČc trình bày 

täi bâng 5. 

Thăc ën quyết đðnh hiệu suçt nuôi vú. Hún 

hČp ba loài tâo tāći (NT4) đät tỷ lệ søng cao 

nhçt (73,33 ± 2,89%), thành thĀc 77,30 ± 3,51%, 

tham gia sinh sân 70,48 ± 3,43%, thĀ tinh  

76,50 ± 2,6%, tỷ lệ çu trùng chą D 69,60 ± 4,13% 

(P <0,05 so vĉi đćn loài). Hún hČp tâo cung cçp 

dinh dāċng cân bìng (protein, EPA, DHA, silic), 

kích thāĉc phù hČp, giýp tích lÿy nëng lāČng 

hiệu quâ, trăng chín đ÷ng đều, çu trùng khóe 

män, kết quâ này cÿng phü hČp vĉi nhên đðnh 

cþa Helm & Bourne (2004). Đćn loài tâo  

(NT1-NT3) cho kết quâ thçp hćn do thiếu hĀt 

axit béo thiết yếu (PUFA), giâm chçt lāČng noãn 

bào và tinh trùng, phù hČp vĉi nghiên cău cþa 

Lê Xân & cs. (2009). Hún hČp tâo thāćng mäi 

(NT5) đät hiệu quâ chî sau NT4, nhā vêy có thể 

sĄ dĀng hún hČp tâo thāćng mäi thay thế täm 

thĈi khi thiếu tâo tāći.  

Kết quâ nghiên cău cho thçy nuôi ngao 

móng tay lĉn bø mẹ (S. grandis) Ċ đû mặn  

25 ± 1‰ và thăc ën hún hČp ba loài tâo tāći là 

điều kiện tøt, mang läi hiệu suçt sinh sân cao. 

Tâo thāćng mäi là giâi pháp thay thế khâ thi 

khi thiếu tâo tāći. Kết quâ nghiên cău cung cçp 

cć sĊ khoa hõc để xây dĆng kỹ thuêt nuôi vú 

ngao bø mẹ hiệu quâ.  

4. KẾT LUẬN  

Đû mặn 25 ± 1‰ là điều kiện phù hČp cho 

nuôi vú ngao móng tay lĉn (Solen grandis), 

mang läi hiệu quâ sinh sân cao nhçt Ċ hæu hết 

các chî tiêu.  

Thăc ën hún hČp ba loài tâo tāći 

(Nannochloropsis sp., Isochrysis sp., Chaetoceros 

sp.) là lĆa chõn phù hČp cho nuôi vú ngao móng 

tay lĉn bø mẹ. Có thể sĄ dĀng hún hČp tâo 

thāćng mäi để thể thay thế täm thĈi để nuôi vú 

ngao móng tay lĉn bø mẹ khi thiếu tâo tāći. 

Các nghiên cău tiếp theo nên mĊ rûng 

nghiên cău vĉi nhąng dâi đû mặn ngín hćn, 

phân tích thành phæn hóa sinh tuyến sinh dĀc, 

theo dõi chçt lāČng çu trüng đến giai đoän giøng 

và nghiên cău ânh hāĊng đ÷ng thĈi cþa đa nhån 

tø để täo cć sĊ hoàn thiện quy trình sân xuçt 

giøng nhân täo Solen grandis hiệu quâ hćn. 
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